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1. Thực tiễn pháp lý về một số quyền 
cơ bản của người làm việc không có quan 
hệ lao động

Mặc dù Bộ luật Lao động năm 2019 đã mở 
rộng phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
bao gồm cả người làm việc không có quan hệ 
lao động (người làm việc không trên cơ sở thuê 
mướn bằng hợp đồng lao động)2 cùng việc quy 
định Nhà nước và xã hội có trách nhiệm bảo 
đảm cho mọi người có khả năng lao động đều 
có cơ hội có việc làm; thúc đẩy việc áp dụng 
quy định của Bộ luật Lao động đối với người 
làm việc không có quan hệ lao động nhằm bảo 

1  Điều 4 Bộ luật Lao động năm 2019. 
2  Điều 3 Bộ luật Lao động năm 2019. 

đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
người làm việc không có quan hệ lao động; tuy 
nhiên, Bộ luật này chưa có những quy định cụ 
thể để hiện thực hóa cơ chế bảo đảm, bảo vệ 
quyền của người làm việc không có quan hệ 
lao động, trong đó có các quyền cơ bản sau: 

Thứ nhất, quyền được bảo đảm, bảo vệ 
việc làm

 Điều 35 Hiến pháp năm 2013 quy định: 
Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề 
nghiệp, việc làm và nơi làm việc. Trên cơ sở quy 
định của Hiến pháp, Luật Việc làm năm 2013 
là văn bản chính thức quy định các chính sách 
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việc làm, bảo vệ việc làm đối với người làm việc 
không có giao kết hợp đồng lao động với nhiều 
nội dung quan trọng, góp phần tăng cường cơ 
hội việc làm cho lao động khu vực phi chính 
thức; hỗ trợ lao động tìm việc làm, tiếp cận thông 
tin việc làm, nghề nghiệp thông qua phát triển 
hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm, cho vay tín 
dụng tạo việc làm, chính sách việc làm công; hỗ 
trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát 
triển kỹ năng nghề nghiệp... Hiện nay, trong bối 
cảnh điều kiện kinh tế - xã hội đã có nhiều thay 
đổi; hệ thống thông tin thị trường lao động ở 
phạm vi vùng, cả nước chưa đáp ứng được nhu 
cầu thực tiễn; chính sách bảo hiểm thất nghiệp 
chưa thực sự gắn với thị trường lao động…3 Các 
quy định của Luật Việc làm nói chung, trong đó 
có các quy định về cơ chế bảo đảm, bảo vệ việc 
làm đối với người làm việc không có quan hệ lao 
động đang được tiến hành sửa đổi, hướng tới 
bảo đảm việc làm bền vững cho tất cả lao động. 

Ngoài Luật Việc làm, Bộ luật Lao động 
năm 2019 là văn bản luật điều chỉnh quan hệ 
lao động, quan hệ khác liên quan đến quan hệ 
lao động, quản lý nhà nước về lao động; áp 
dụng đối với người lao động, người làm việc 
không có quan hệ lao động. Dưới góc độ ghi 
nhận quyền, chế định việc làm, tuyển dụng và 
quản lý lao động của Bộ luật Lao động năm 
2019 chỉ mới quy định quyền được bảo đảm, 
bảo vệ việc làm của người lao động có quan hệ 
lao động (quyền làm việc; tự do lựa chọn việc 
làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng 
cao trình độ nghề nghiệp; từ chối làm việc nếu 
có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính 
mạng, sức khỏe trong quá trình thực hiện công 
việc); không có quy định cụ thể về quyền được 
bảo đảm, bảo vệ việc làm của người làm việc 
không có quan hệ lao động.

Đối với trách nhiệm của chủ thể, Bộ luật Lao 
động năm 2019 và Luật Việc làm năm 2013 xác 
định: Nhà nước, người sử dụng lao động và xã 
hội có trách nhiệm tham gia giải quyết việc làm, 
bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động 
đều có cơ hội có việc làm4. Nhà nước có chính 
sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo việc 

3  Hồ sơ dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi).  
4  Điều 9 Bộ luật Lao động năm 2019. 

làm cho người lao động; khuyến khích tổ chức, 
cá nhân tham gia tạo việc làm và tự thảo việc 
làm; có chính sách hỗ trợ tạo việc làm, phát triển 
thị trường lao động và bảo hiểm thất nghiệp...5 
Tuy nhiên, Bộ luật Lao động năm 2019 và Luật 
Việc làm năm 2013 chưa thể hiện rõ vai trò, 
trách nhiệm của Nhà nước trong quản lý, điều 
tiết đối với nguồn nhân lực nói chung, lao động 
nói riêng; chưa có những quy định về thúc đẩy 
tạo việc làm theo hướng chủ động, bền vững, 
đặc biệt hỗ trợ thúc đẩy việc làm bền vững đối 
với nhóm lao động phi chính thức, lao động yếu 
thế, trong đó có người làm việc không có quan 
hệ lao động; chưa phản ánh hết nguyên tắc của 
chính sách việc làm chủ động trong Công ước 
số 122 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) mà 
Việt Nam đã tham gia vào năm 2012. Theo Công 
ước số 122, mỗi nước thành viên trong khả năng 
phù hợp với điều kiện của đất nước, quyết định, 
thực hiện, rà soát các biện pháp để đạt được 
mục tiêu chính sách bảo đảm sẽ có việc làm cho 
tất cả những người sẵn sàng làm việc và đang 
tìm kiếm việc làm; bảo đảm tự do lựa chọn việc 
làm và cơ hội cho người lao động đạt được trình 
độ tay nghề, sử dụng trình độ tay nghề trong 
một công việc thích hợp6. Do vậy, Luật Việc làm 
và Bộ luật Lao động đều cần tiếp tục có những 
sửa đổi, bổ sung góp phần tạo cơ chế mạnh mẽ 
hỗ trợ người lao động, người làm việc trong khu 
vực phi chính thức tìm kiếm, phát triển việc làm 
bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế.  

Thứ hai, quyền được bảo đảm an toàn, vệ 
sinh lao động

Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 
đã công bố hai chính sách quan trọng của Nhà 
nước về an toàn, vệ sinh lao động đối với người 
làm việc không có quan hệ lao động: Một là, hỗ 
trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 
người lao động làm việc không theo hợp đồng 
lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; Hai là, phát 
triển đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao 
động tự nguyện7. Trên cơ sở các chính sách đó, 
về cơ bản, quyền được bảo đảm an toàn, vệ sinh 

5  Điều 5 Luật Việc làm năm 2013. 
6  Điều 1 Công ước số 122 của ILO về chính sách việc làm. 
7  Điều 4 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015. 
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lao động của người lao động làm việc không theo 
hợp đồng lao động đã được quy định. Theo đó, 
người lao động làm việc không theo hợp đồng 
lao động có quyền làm việc trong điều kiện an 
toàn, vệ sinh lao động; quyền tiếp nhận thông 
tin, tuyên truyền, giáo dục về công tác an toàn, 
vệ sinh lao động; được huấn luyện an toàn, vệ 
sinh lao động khi làm các công việc có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; tham 
gia và hưởng bảo hiểm tai nạn lao động theo 
hình thức tự nguyện do Chính phủ quy định8. 
Có thể khẳng định, đây là những quy định quan 
trọng trong cơ chế bảo vệ quyền được bảo đảm 
các điều kiện làm việc an toàn. 

Sau 08 năm thực thi Luật An toàn, vệ sinh 
lao động, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
số 143/2024/NĐ-CP ngày 01/11/2024 quy định 
về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự 
nguyện đối với người lao động làm việc không 
theo hợp đồng lao động, chính thức có hiệu lực 
từ 01/01/2025. Đối tượng áp dụng là người lao 
động làm việc không theo hợp đồng lao động từ 
đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham 
gia bảo hiểm xã hội bắt buộc về tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp, có tham gia bảo hiểm tai nạn 
lao động theo hình thức tự nguyện. Các chế độ 
người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự 
nguyện được hưởng bao gồm: Phí giám định 
mức suy giảm khả năng lao động và trợ cấp tai 
nạn lao động một lần trên cơ sở mức suy giảm 
khả năng lao động và thời gian tham gia bảo 
hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Tuy nhiên, so 
với người làm việc có quan hệ lao động, quyền 
được hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động 
bị hạn chế hơn, không bao gồm chế độ trợ cấp 
hàng tháng khi bị tai nạn lao động. 

Thứ ba, quyền được hưởng chế độ của bảo 
hiểm thất nghiệp

Theo Báo cáo đánh giá tác động chính sách 
khi sửa đổi Luật Việc làm, tính đến hết tháng 
3/2024, cả nước có 261.676 người được hỗ trợ 
học nghề, số người được hỗ trợ học nghề theo 
xu hướng cùng với số người hưởng trợ cấp thất 
nghiệp, giai đoạn 2015-2019 tăng theo từng năm. 
Tuy nhiên, chế độ hỗ trợ học nghề chủ yếu giải 
quyết nhu cầu học nghề cho người thất nghiệp 

8  Điều 6 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015. 

mà chưa có hỗ trợ cho người lao động tham gia 
đào tạo, phát triển kỹ năng nghề hoặc nâng cao 
trình độ kỹ năng nghề; hỗ trợ chỉ là học phí học 
nghề, chưa có các hỗ trợ khác trong thời gian 
học nghề dẫn đến khó khăn trong việc tham 
gia học nghề, nhất là với những người không 
hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu. 

Mặt khác, do chế độ bảo hiểm thất nghiệp 
chỉ áp dụng đối với người lao động có quan hệ 
hợp đồng lao động nên các chế độ học nghề từ 
Quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ không được áp 
dụng đối với người làm việc không có quan hệ 
lao động. Trong khi đó, bản chất của bảo hiểm 
thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần 
thu nhập của người lao động (công dân Việt 
Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, 
có nhu cầu làm việc9) khi bị mất việc làm, hỗ 
trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, 
tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm 
thất nghiệp. Một số quốc gia phát triển trên thế 
giới đã áp dụng chế độ bảo hiểm thất nghiệp tự 
nguyện, trong đó có Đan Mạch đã áp dụng từ 
năm 190710. 

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 
của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về 
cải cách chính sách bảo hiểm xã hội nhận định: 
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp chưa thực 
sự gắn với thị trường lao động, mới tập trung 
nhiều cho khu vực chính thức, chưa có chính 
sách phù hợp cho khu vực phi chính thức (nơi 
người lao động dễ bị tổn thương), còn nặng về 
giải quyết trợ cấp thất nghiệp, chưa chú ý thoả 
đáng đến các giải pháp phòng ngừa theo thông 
lệ quốc tế. 

2. Một số kiến nghị, đề xuất
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII khẳng 

định phải ‘‘đổi mới phương pháp tiếp cận trong 
xây dựng và thực hiện pháp luật, chính sách lao 
động, việc làm bám sát với thực tiễn phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước và xu hướng của 
thời đại; gắn trực tiếp các mục tiêu, chỉ tiêu về 

9  Điều 3 Luật Việc làm năm 2013. 
10  Phạm Thái Hà (2018), Kinh nghiệm quốc tế về triển khai 
bảo hiểm thất nghiệp và những gợi ý cho Việt Nam, https://
tapchitaichinh.vn/kinh-nghiem-quoc-te-ve-trien-khai-
bao-hiem-that-nghiep-va-nhung-goi-y-cho-viet-nam.
html, truy cập ngày 21/3/2025.
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lao động, việc làm với mục tiêu phát triển kinh 
tế. Tạo môi trường và điều kiện để phát triển thị 
trường lao động đồng bộ, hiện đại, linh hoạt, 
thống nhất, hội nhập, có sự quản lý, điều tiết 
của Nhà nước. Tập trung xây dựng, hoàn thiện 
hệ thống thông tin thị trường lao động, nâng 
cao chất lượng dự báo nhằm nâng cao hiệu quả 
kết nối cung - cầu lao động và chất lượng dịch 
vụ việc làm; khuyến khích xây dựng các mô 
hình liên kết, đào tạo và giới thiệu việc làm; có 
cơ chế, chính sách định hướng dịch chuyển lao 
động thông thoáng, phân bố hợp lý lao động 
theo vùng. Chú trọng bảo đảm an toàn, bảo vệ 
sức khỏe người lao động”11. 

Bộ luật Lao động năm 2019 cũng khẳng 
định xây dựng các cơ chế, thiết chế hỗ trợ phát 
triển quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn 
định phải thúc đẩy việc áp dụng quy định của 
Bộ luật Lao động đối với người làm việc không 
có quan hệ lao động12. Do vậy, pháp luật trong 
lĩnh vực lao động cần được tiếp tục rà soát, đánh 
giá và hoàn thiện một số vấn đề sau: 

Thứ nhất, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung 
nội dung quy định của Bộ luật Lao động năm 
2019 theo hướng ghi nhận chính thức quyền cơ 
bản của người làm việc không có quan hệ lao 
động, bao gồm quyền tự do việc làm; quyền 
được làm việc trong điều kiện an toàn lao động, 
vệ sinh lao động; được hỗ trợ cung cấp thông 
tin thị trường lao động, tư vấn, trợ giúp pháp 
lý về việc làm; được hỗ trợ đào tạo nghề; hỗ trợ 
tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề 
quốc gia; hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm tai nạn lao động tự nguyện, bảo hiểm thất 
nghiệp tự nguyện theo quy định của pháp luật. 

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của các 
chủ thể trong bảo đảm quyền của người làm 
việc không có quan hệ lao động; đặc biệt là vai 
trò trách nhiệm của Nhà nước trong quản lý hỗ 
trợ phát triển hệ thống thông tin về thị trường 
lao động, giải quyết việc làm. Chế định việc làm 
trong Bộ luật Lao động năm 2019 cần có những 
quy định cụ thể đối với chính sách quốc gia về 

11  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 
2021, tr. 269, 270.
12  Điều 212 Bộ luật Lao động năm 2019.

việc làm tại nhà, chính sách việc làm công; chính 
sách hỗ trợ đào tạo nghề thông qua các quy định 
về chuẩn chuyên môn trong hoạt động đào tạo 
nghề tại doanh nghiệp, quy định về cấp thẻ học 
nghề cho người lao động (bao gồm cả người làm 
việc không có quan hệ lao động). 

Thứ hai, sửa đổi Luật Việc làm cần bổ sung 
những quy định cụ thể góp phần thực hiện hiệu 
quả chính sách phát triển các dịch vụ hướng 
nghiệp, tư vấn, giới thiệu, kết nối việc làm; 
thu thập, cung cấp thông tin về thị trường lao 
động; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, di chuyển 
tìm kiếm việc làm nhằm hỗ trợ người làm việc 
không có quan hệ lao động tìm kiếm việc làm 
và được bảo đảm việc làm. Như vậy, ngoài quy 
định nhằm đa dạng hóa các dịch vụ việc làm, 
phát triển tổ chức dịch vụ việc làm tư nhân, 
chuyên nghiệp hóa đội ngũ tư vấn viên thực 
hiện tư vấn, giới thiệu việc làm trong Dự thảo 
Luật Việc làm hiện nay, cần có những quy định 
cụ thể trong xây dựng cơ chế hợp tác công tư 
thông qua cơ chế thỏa thuận giữa các cấp chính 
quyền, giữa cơ quan quản lý nhà nước về việc 
làm với doanh nghiệp trong thực hiện chương 
trình, dự án hỗ trợ người lao động chuyển đổi 
nghề nghiệp, di chuyển lao động giữa các địa 
phương hoặc vùng kinh tế. 

Bên cạnh đó, để quy hoạch, đầu tư phát 
triển hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm ở địa 
phương đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường 
lao động linh hoạt, hiệu quả, đóng vai trò đầu 
mối thông tin thị trường lao động, điều phối, 
hỗ trợ và quản trị thị trường lao động trên địa 
bàn, cần thiết lập và phát triển mô hình liên kết 
vùng trong đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực; 
xây dựng các trung tâm vùng, trung tâm quốc 
gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao 
theo vùng kinh tế trọng điểm. Việc xã hội hóa 
các dịch vụ việc làm là cần thiết, góp phần bảo 
đảm mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường 
và xã hội trong trách nhiệm hỗ trợ người có 
khả năng lao động tìm kiếm người sử dụng lao 
động hoặc tìm kiếm cơ hội việc làm để người có 
khả năng lao động tham gia quan hệ lao động 
hoặc được tự mình thực hiện các hoạt động lao 
động tạo ra thu nhập mà pháp luật không cấm. 
Hiện nay, Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc 
làm đã được thành lập, là đơn vị sự nghiệp 
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công lập có chức năng tổ chức, quản lý và triển 
khai các hoạt động sự nghiệp về dịch vụ việc 
làm, thông tin và dự báo thị trường lao động, 
bảo hiểm thất nghiệp và các hoạt động dịch vụ 
sự nghiệp khác; cung cấp dịch vụ sự nghiệp 
công về việc làm. Tuy nhiên, cần tiếp tục thực 
thi các quy định của Công ước số 88 của ILO 
bảo đảm các dịch vụ việc làm phải được hình 
thành có tính hệ thống với mạng lưới các tổ 
chức dịch vụ việc làm địa phương, vùng có 
khả năng gắn kết giữa tổ chức với các doanh 
nghiệp; có khả năng dịch chuyển lao động 
sang các công việc có chất lượng cao hơn. Theo 
đó, Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm sẽ 
thực hiện các nhiệm vụ xây dựng hệ thống cơ 
sở dữ liệu việc làm quốc gia làm nguồn dữ liệu 
để trung tâm dịch vụ việc làm cấp địa phương, 
vùng có thể sử dụng chung; đào tạo nguồn 
nhân lực tư vấn viên dịch vụ việc làm, thiết lập 
các sàn giao dịch việc làm và các dịch vụ hỗ 
trợ khác như đào tạo nghề, hỗ trợ lao động di 
cư giữa các vùng để giúp người lao động tìm 
được việc làm trên phạm vi quốc gia góp phần 
hoàn thành mục tiêu của chương trình quốc gia 
về việc làm. 

Thứ ba, để thực hiện chính sách quản trị 
thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hiện 
đại, bền vững và hội nhập, có sự kiến tạo, quản 
lý, điều tiết của Nhà nước; ngoài các yêu cầu về 
đầu tư phát triển hệ thống kết nối cung - cầu lao 
động, thiết lập hệ thống thông tin và dự báo thị 
trường lao động đa tầng, đa lĩnh vực, kết nối 
cơ sở dữ liệu về dân cư với cơ sở dữ liệu về lao 
động, an sinh xã hội, Luật Việc làm cần có các 
quy định kết nối giữa quản trị thị trường lao 
động và bảo đảm an sinh bền vững. Đây chính 
là chính sách “an sinh linh hoạt” của Đan Mạch 
đã thực hiện khi áp dụng chế độ bảo hiểm thất 
nghiệp tự nguyện đối với cả nhóm người lao 
động tự tạo việc làm13. Đồng thời, trong tương 
lai, cần bảo đảm triệt để hơn nữa sự bình đẳng 
về quyền được hưởng trợ cấp tai nạn lao động 
giữa người làm việc có quan hệ lao động với 
người làm việc không có quan hệ lao động; góp 
phần triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chủ yếu 
khi thực thi cải cách chính sách bảo hiểm xã 

13  Phạm Thái Hà, tlđd.

hội, bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 
28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 
khoá XII.

Kết luận
Hoàn thiện quy định pháp luật lao động về 

quyền cơ bản của người làm việc không có quan 
hệ lao động là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo 
đảm hiệu quả quản trị thị trường lao động và 
an sinh xã hội bền vững trong bối cảnh hiện đại 
hóa đất nước. Việc tiếp tục rà soát, sửa đổi Bộ 
luật Lao động, Luật Việc làm cùng các văn bản 
pháp lý liên quan sẽ giúp khắc phục những hạn 
chế, khoảng trống pháp lý hiện hành, tạo cơ sở 
vững chắc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của nhóm lao động này. Từ đó, góp phần xây 
dựng thị trường lao động linh hoạt, chủ động, 
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và 
hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay./.
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